ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP 

MÔN LUẬT LAO ĐỘNG

-------------------------

Chương I – KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mục đích: Hệ thống lại những vấn đề trọng tâm: (1) đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh, (2) Những nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động, và (3) hệ thống, nguồn của Luật Lao động.

Nội dung:

1. Đối tượng điều chỉnh & phương pháp điều chỉnh

1.1  Đối tượng điều chỉnh

· Quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động:

· Khái niệm, đặc điểm

· Phân biệt quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với NSDLD và các quan hệ lao động do các ngành luật khác điều chỉnh như: quan hệ lao động của cán bộ, công chức viên chức Nhà nước; quan hệ lao động của xã viên hợp tác xã; quan hệ gia công, quan hệ dịch vụ, quan hệ ủy quyền…

· Quan hệ lao động tập thể.
· Các quan hệ xã hội khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động: Nắm được nội dung các quan hệ xã hội khác do luật lao động điều chỉnh và lý giải được tại sao luật lao động lại điều chỉnh các quan hệ xã hội này.

2. Phương pháp điều chỉnh

· Phương pháp thỏa thuận: Khái niệm, nội dung, ý nghĩa của phương pháp; phân biệt với phương pháp thỏa thuận của Luật Dân sự;

· Phương pháp mệnh lệnh: Khái niệm, nội dung, ý nghĩa của phương pháp; phân biệt với phương pháp mệnh lệnh của Luật Hành chính;

· Phương pháp tác động xã hội: khái niệm, nội dung, ý nghĩa của phương pháp.

3.  Những nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động
Nắm được cơ sở lý luận và nội dung của các nguyên tắc sau đây:

· Nguyên tắc bảo vệ người lao động;

· Nguyên tắc bảo vệ quyền & lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động;

· Nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội;

4. Hệ thống & nguồn của Luật Lao động

Giúp sinh viên nắm lại hệ thống luật lao động và các loại nguồn của luật lao động: Hệ thống văn bản qui phạm pháp luật lao động, Nguồn bổ sung của luật lao động.

Chương II.  QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
Mục đích: Hệ thống lại những vấn đề cơ bản của các quan hệ pháp luật lao động. 

Nội dung:

1. Quan hệ pháp luật lao động cá nhân 

·  Khái niệm, đặc điểm;
·  Thành phần của quan hệ pháp luật về sử dụng lao động.
·  Các căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật về sử dụng lao động;
2.  Quan hệ pháp luật lao động tập thể: nắm được chủ thể, nội dung cơ bản của các quan hệ pháp luật lao động tâọ thể.

3. Các quan hệ pháp luật lao động khác: nắm được chủ thể, nội dung cơ bản của các quan hệ pháp luật lao động khác.

Chương III. VIỆC LÀM – HỌC NGHỀ

Mục đích:

· Hệ thống lại những vấn đề lý luận và pháp luật cơ bản về việc làm: khái niệm và ý nghĩa của việc làm, trách nhiệm giải quyết việc làm, tổ chức dịch vụ việc làm, thủ tục tuyển lao động. 

· Hệ thống lại những vấn đề lý luận và pháp luật cơ bản về học nghề: phạm vi điều chỉnh của các quy định về học nghề của Luật Lao động, quyền học nghề và quyền dạy nghề, hợp đồng học nghề, đặc biệt là các quy định về chấm dứt hợp đồng học nghề và bồi thường chi phí đào tạo nghề.

Nội dung:

1. Việc làm

· Khái niệm và ý nghĩa của việc làm;

· Trách nhiệm giải quyết việc làm:

· Trách nhiệm của Nhà nước;

· Trách nhiệm của doanh nghiệp

· Trách nhiệm của người lao động .

2. Học nghề

2.1 Các hình thức học nghề tại doanh nghiệp

2.2  Hợp đồng đào tạo nghề, chi phí đào tạo

Chương VI. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mục đích:Hệ thống lại những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về hợp đồng lao động.

Nội dung:

1. Khái quát chung về HĐLĐ

· Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của hợp đồng lao động.

· Đối tượng & phạm vi áp dụng của hợp đồng lao động.

· Loại, hình thức, nội dung của hợp đồng lao động

· Hiệu lực của hợp đồng lao động

2.  Giao kết hợp đồng lao động

· Nguyên tắc giao kết hợp đồng

· Điều kiện giao kết HĐLĐ

· Quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết HĐLĐ

3.  Thực hiện, thay đổi, tạm hoãn hợp đồng lao động.

· Nguyên tắc thực hiện HĐLĐ

· Điều kiện, thủ tục thay đổi, tạm hoãn HĐLĐ

4. Chấm dứt hợp đồng lao động.

· Điều kiện, thủ tục chấm dứt HĐLĐ

· Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt HĐLĐ

Chương VI. ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC, THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Mục đích: Hệ thống lại những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về đối thọi tập thể, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể.

1. Nội dung:

2. Mục đích, chủ thể, trình tự thủ tục đối thoại tại nơi làm việc

3. Mục đích, chủ thể, trình tự thủ tục thương lượng tập thể

4. Thỏa ước lao động tập thể

· Khái niệm, đặc điểm, các loại  TƯLĐTT ;

· Thủ tục ký kết thỏa ước 

· Hiệu lực của thỏa ước

5. Thực hiện, sửa đổi & bổ sung thỏa ước.

Chương VI. THỜI GIỜ LÀM VIỆC – THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Mục đích: Hệ thống lại những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về thời giờ làm việc & thời giờ nghỉ ngơi;
Nội dung:

1. Thời giờ làm việc

1.1 Khái niệm thời giờ làm việc và ý nghĩa của các quy định pháp luật về thời giờ làm việc

1.2 Các loại thời giờ làm việc

2.  Thời giờ nghỉ ngơi

1.1  Khái niệm thời giờ nghỉ ngơi và ý nghĩa của các quy định pháp luật về thời giờ nghỉ ngơi;

1.2  Các loại thời giờ nghỉ ngơi 

Chương VII. TIỀN LƯƠNG

Mục đích

Hệ thống lại những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về tiền lương.

Nội dung

1. Khái niệm và bản chất của tiền lương.

2.  Chế độ tiền lương

2.1 Tiền lương tối thiểu: Khái niệm, ý nghĩa và các loại tiền lương tối 

2.2 Hệ thống thang bảng lương, định mức lao động, 

2.3 Phụ cấp lương

2.4 Hình thức trả lương 

2.5 Nguyên tắc trả lương 

2.4 Trả lương trong các trường hợp đặc biệt

3. Chế độ tiền thưởng

Chương VIII. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG – TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Mục đích

Hệ thống lại những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Nội dung

1. Kỷ luật lao động

1.1 Khái niệm, ý nghĩa của kỷ luật lao động.

1.2 Nội quy lao động

1.3 Trách nhiệm kỷ luật lao động 

1.3.1 Căn cứ áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động 

1.3.2 Các hình thức kỷ luật lao động 

1.3.3 Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật lao động 

1.3.4 Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động 

1.3.5 Giảm, xóa kỷ luật lao động.

2. Trách nhiệm vật chất:

2.1  Khái niệm, ý nghĩa

2.2  Căn cứ áp dụng trách nhiệm vật chất

2.3  Mức bồi thường 

2.4  Trình tự, thủ tục và thời hiệu áp dụng trách nhiệm vật chất

 Chương IX. TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 

& GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

 Mục đích: Hệ thống lại những vấn đề lý luận & pháp luật cơ bản về (1) tranh chấp lao động, (2) giải quyết tranh chấp lao động, (3) đình công & giải quyết đình công.
Nội dung:
1. Tranh chấp lao động: 

a. Khái niệm, đặc điểm, phân loại tranh chấp lao động.

b. Nguyên nhân làm phát sinh tranh chấp lao động.

2. Giải quyết tranh chấp lao động:

a. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động 

b. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động 

c. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động 

d. Thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động 

3. Đình công và giải quyết đình công

3.1  Khái niệm, đặc điểm & phân loại đình công 

3.2  Các quy định của pháp luật về đình công

3.3 .1 Thời điểm có quyền đình công  

3.3.2 Thẩm quyền tổ chức và lãnh đạo đình công

3.3.3 Trình tự thủ tục đình công

3.3.4 Quyền lợi của người lao động trong thời gian đình công 

3.3.5 Hậu quả của đình công bất hợp pháp

3.3.6 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xét tính hợp pháp của cuộc đình công.
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